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[bookmark: _GoBack]CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày    /    /2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	Stt 
	Danh mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	 Đơn giá
(VND) có VAT 
	 Thành tiền
(VND) có VAT

	1
	Quạt trần (3 cánh)
	- Công suất: 66 W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Sải cánh: 150 cm
- Tốc độ vòng xoay: 5 tốc độ
- Màu sắc: trắng
- Chiều dài ti: 50 cm – 65 cm
- Đảm bảo an toàn:
• Dây an toàn
• Công tắc an toàn cho động cơ quạt
• Cánh quạt được gia cố
- Bảo hành: 12 tháng
	cái
	46
	
	

	2
	Quạt trần đảo
	- Công suất: 55 W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Sải cánh: 40 cm
- Nút vặn: 3 tốc độ
- Màu sắc: xám
- Bảo hành: 24 tháng
	cái
	10
	
	

	3
	Bộ giá treo quạt trần 
	- Vật liệu: thép mạ kẽm V3
- Kích thước:
Thanh treo chính/Bát: 2/0.4 mét
Thanh giằng/Bát: 1.8/0.2 mét
Móc treo (thép tròn D10): 0.4 mét
Bao gồm: Bu-long, ốc, vít, tắc-kê đạn nở M12
	bộ 
	46
	
	

	4
	Cáp CV 1C x 2.5 mm
	- Tiết diện danh nghĩa: 2.5 mm²
- Điện trở tối đa: 7.46 Ω/Km
- Chiều dày cách điện: 0.76 mm
- Đường kính tổng: 3.6 mm
- Khối lượng cáp: 3.3kg/100m
	mét
	1.283
	
	

	5
	MCB 10A
	- Điện áp định mức: 230VAC
- Dòng điện định mức: 32A
- Số cực: 2P
- Dòng cắt: 4.5 kA
- Đường cong đặt tính: C
- Dòng sản phẩm: Easy9
- Chất liệu: nhựa Urea Resin, đồng
- Màu sắc: trắng
	cái
	4
	
	

	6
	Timer 24 giờ
	- Điện áp hoạt động: 220VAC - 250VAC, 50Hz
- Công suất: ≥ 2500W
- Chế độ hẹn giờ: 17 lần ON và 17 lần OFF
- Thời gian cài đặt tối thiểu: 1 phút
- Tích hợp pin dự phòng cho chương trình thời gian
	cái
	4
	
	

	7
	Ống ruột gà D20  (40m/cuộn)
	Ống ruột gà 
- Chiều dài: 40m/cuộn
- Đường kính: 20 mm
- Chất liệu: PVC
- Màu sắc: trắng
	cuộn
	10
	
	

	8
	Vật tư phụ
	Bao gồm: tắc-kê đạn M10, ốc, bu-long, vít, vòng đệm, lưỡi cắt sắt, mũi khoan sắt, mũi khoan bê tông, sắt V hoặc sắt hộp 3 x 6 cm…
	gói
	1
	
	

	9
	Lắp đặt
	Hoàn thiện lắp đặt tất cả hàng hóa đã cung cấp:
- Khoan bê tông, lắp giá treo quạt
- Lắp quạt trần, quạt đảo trần
- Kéo dây cấp nguồn cho quạt, lắp đặt thiết bị điện…
	hệ
	1
	
	

	
	Tổng cộng đã bao gồm thuế
	


Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký.
	
	
	Ngày … tháng …. năm 2022
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)





